KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP C1
Tên giáo viên: Hoàng Thị Nhài-Nguyễn Thị Hoài
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 04/12 đến 08/12
Nguyễn Thị Hoài
	Tuần 2
Từ 11/12 đến 15/12
Hoàng Thị Nhài
	Tuần 3
Từ 18/12 đến 22/12
Nguyễn Thị Hoài
	Tuần 4
Từ 25/12 đến 29/12
Hoàng Thị Nhài
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Cô đón trẻ: Niềm nở tươi cười, quan tâm đến sức khỏe của trẻ; nhắc trẻ cách sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp, nhắc phụ huynh cho trẻ ăn mặc phù hợp với thời tiết
* Tập thể dục theo nhạc chung của trường: Thứ 2: Chào cờ - Tập TD với cờ; Thứ 4,6 tập với cờ– Nhảy dân vũ rửa tay; Thứ 3, 5 tập với vòng – Nhảy dân vũ trống cơm
- BT1: Tập với cờ
+ Hô hấp: Thổi cờ
+ Tay: Sang ngang – lên cao – sang ngang: 2lần x 8 nhịp
+ Lườn: Tay chống hông quay người sang 2 bên: 2lần x 8 nhịp
+ Chân: Chân nhấc vuông góc, 2 tay gập trước: 2 lần x 8 nhịp
+ Bật: Bật chụm tách chân – 2 tay sang ngang, lên cao: 2 lần x 8 nhịp
- Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng theo vòng tròn
- BT2: Tập với vòng
+ Hô hấp: Thổi bóng
+ Tay: Đưa trước – Lên cao – Đưa trước: 2 lần x 8 nhịp
+ Bụng: Gập sâu: 2 lần x 8 nhịp
+ Chân: Chân bước trước khuỵu gối: 2 lần x 8 nhịp
+ Bật: Bật chụm tách chân: 2 lần x 8 nhịp
+ Điều hòa: Đưa vòng nhẹ nhàng 1 vòng tròn: 2 lần x 8 nhịp 
- Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng theo vòng tròn 
	

	Trò chuyện
	* Trò chuyện về một số con vật nuôi trong gia đình, con vật biết làm xiếc, con vật sống trong rừng, con vật sống dưới nước, con côn trùng, môi trường sống của các con vật, trò chuyện về chú bộ đội, ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam. 
	

	Hoạt động học
	T2
	ÂM NHẠC
- NDTT:VĐMH: Thỏ con nấu bếp.
NDKH: NH:What do you want to be.
TCAN: Nghe tiếng hát chuyển đồ vật
	Vận động
VĐCB: Chạy thay đổi hướng theo đường dích dắc
- TCVĐ: Mèo và chim sẻ. (MT3) 
	Âm nhạc
NDTT – VDTN: Em thích làm chú bộ đội
NDKH - NH: Cháu thương chú bộ đội- TC: Hãy lắng nghe (MT76) 

	Vận động
- VĐCB: Tập đập, bắt bóng với cô
- TCVĐ: Cáo và thỏ (MT4) 

	MT25, MT3, MT51, MT24, MT83,
MT76,
MT75,
MT4,
MT48,
MT49

	
	T3
	Khám phá
- KPKH: Đàn gà (MT25) 
	Khám phá
KPKH: Con voi 
	Khám phá
KPXH: Trò chuyện về chú bộ đội 
	Khám phá
- KPKH: Một số loài cá (MT48) 
	

	
	T4
	Văn học
Truyện: Gà trống và vịt
bầu (Đa số trẻ chưa biết) 
	Văn học
Thơ: Con voi (MT51) 

	Văn học
- Thơ: Chú bộ đội hải quân (Đa số trẻ chưa biết) 

	Văn học
- Thơ: Cá ngủ ở đâu (MT49) 

	

	
	T5
	LQVT 
[bookmark: _GoBack]. Phân loại thành hai nhóm theo 1 dấu hiệu màu sắc. 
	LQVT
Phân loại thành hai nhóm theo 1 dấu hiệu hình dạng (MT24) 
	LQVT
Đếm trên đối tượng trong phạm vi 4. 

	LQVT
Tách gộp trong phạm vi 4 
	

	
	T6
	Tạo hình
Vẽ con gà (Mẫu) 

	Tạo hình
Em làm chú gà ngộ nghĩnh(Ứng dụng steam) (MT83) 
	Tạo hình
Tô màu mũ chú bộ đội
( Đề tài) (MT75) 

	Tạo hình
Vẽ con ếch (Mẫu) 

	

	Hoạt động ngoài trời
	- Đi dạo, Quan sát: Sân khấu trường trang trí ngày quân đội nhân dân Việt Nam, cây bách tán, quang cảnh sân trường, đu quay, cây hoa giấy, cây lộc vừng, thời tiết, cây ổi, cây bưởi, cây hoa sữa, nhà bóng, cầu trượt, cây phượng, tham quan nhà bếp, ngôi nhà, cây sấu, cây hoa giấy, vườn rau, tham quan vườn rau di động vào chiều thứ 5, quan sát phòng steam vào sáng thứ 5, phòng thư viện vào chiều thứ 4 hàng tuần.
- TCVĐ: Bắt bướm, quả bóng nảy, trời nắng- trời mưa, bóng tròn to, lộn cầu vồng, cáo và thỏ, nhảy lò cò, ô tô và chim sẻ, bắt bướm, tìm bạn, bong bóng xà phòng, mèo đuổi chuột, dung dăng dung dẻ, chi chi chành chành, nu na nu nống, chân chân đùi, 2 con chim xinh,tập tầm vông, tung bóng, quả trứng tròn, chơi các trò chơi ở khu dân gian.
- Chơi theo ý thích, chơi với đồ chơi mang theo. 
	

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: Góc tạo hình (T1), Góc bác sỹ ( T2), Góc bán hàng (T3), Góc Văn học (T4)
* Góc văn học: Xem tranh ảnh sách báo về các con vật (MT23) 
* Góc học tập: Phân thành 2 nhóm theo dấu hiệu màu sắc (hình dạng), xếp xen kẽ, đếm và tách gộp trong phạm vi 4;Giao lưu Với Lớp C2: TCVĐ: Chạy thay đổi hướng theo đường dích dắc HĐ lao động: Nhặt lá trong góc vận động.* Góc bán hàng: Đi siêu thị.
* Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, nhổ cỏ cho cây, gọi tên cây.* Góc bé biết làm gì?: Gấp quần áo, kéo khóa, đong hạt… *HĐ tham quan siêu thị Vinmart (MT70) Góc xây dựng: Xây dựng vườn bách thú (MT62) HĐKP- Làm thử nghiệm đơn giản với sự giúp đỡ người lớn để quan sát tìm hiểu đối tượng: Làm bè nỏi trên mặt nước, Làm cơn mưa sắc màu (MT22) 
	MT23,
MT70,
MT62,
MT22

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	Thực hành: Mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn. Rửa tay trước khi ăn. Xúc miệng nước muối sau ăn.Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống… Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng với sức khỏe. Trò chuyện về ngày quân đội 22/12 
	

	Hoạt động chiều
	* HD trò chơi: Con muỗi, bắt chước tạo dáng, bắt chước tiếng kêu của con vật.
- Hướng dẫn: Súc miệng nước muối, cất dép, lật giở trang sách, gấp áo.
- Hát: Cá vàng bơi, voi làm xiếc, chú ếch con . Đọc thơ: Gấu qua cầu. Đọc đồng dao: Dung dăng dung dẻ, Nu na nu nống, Lộn cầu vồng.
- Làm vở BNBVLQVT: Trang 13 tuần 3- Làm vở: Bé chăm ngoan tuần 2 thứ 4 ngày 13 tháng 12
- Thứ sáu hàng tuần tổ chức biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 
	

	Chủ đề - Sự kiện
	Vật nuôi trong gia đình 
	Những con vật biết làm xiếc 
	Bé với chú bộ đội 
	Con vật sống dưới nước 
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